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LỜI CẢM ƠN 

 

Trong suèt qu¸ tr×nh lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp võa qua, díi sù gióp ®ì, chØ b¶o 

nhiÖt t×nh cña thÊy gi¸o híng dÉn Ths. Ng« Trêng Giang , ®å ¸n tèt nghiÖp cña em ®· 

®îc hoµn thµnh.  Em xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c tíi thÇy Ng« Trêng Giang. 

 Vµ em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa C«ng NghÖ Th«ng 

Tin trêng §¹i Häc D©n LËp H¶i Phßng ®· gi¶ng d¹y, gióp ®ì vµ t¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt ®Ó 

chóng em hoµn thµnh tèt kho¸ luËn cña m×nh.  

Em xin  ®îc göi lêi c¶m ¬n cña m×nh tíi gia ®×nh vµ b¹n bÌ, nh÷ng ngêi ®· ®éng 

viªn gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp. 

MÆc dï ®· cè g¾ng hÕt søc cïng víi sù tËn t©m cña thÇy gi¸o híng dÉn song do thêi 

gian ng¾n vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn kho¸ luËn cña em vÉn cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt 

mong nhËn ®îc sù chØ dÉn cña c¸c thÇy c« vµ sù gãp ý cña c¸c b¹n ®Ó khãa luËn cña em 

®îc hoµn thiÖn h¬n.       

     

Sinh viên 

Mai Thị Phúc 
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CHƢƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG 

1.1 Đào tạo tín chỉ tại trƣờng Đại học dân lập Hải Phòng. 

Đào tạo theo tín chỉ là hình thức đào tạo tiên tiến, đã được thực hiện ở nhiều nước 

trên thế giới. Theo phương pháp này , sinh viên được coi là trung tâm, có thể phát huy khả 

năng sáng tạo, điều kiện học tập để lấy hai bằng Đại học trong cùng một thời gian. Nhưng 

ở Việt Nam, hình thức này vẫn còn khá mới, việc thực hiện gặp nhiều khó khăn do thiếu 

thực tế và kinh nghiệm. 

Tuy vậy, để phù hợp với sự phát triển chung của ngành GD-ĐT cả nước , đáp ứng 

yêu cầu học tập của sinh viên, Trường ĐHDLHP đã tích cực chuẩn bị  và  bảo đảm đủ 

điều kiện để bắt đầu thực hiện công tác đào tạo theo tín chỉ. 

Cùng với việc phổ biến, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của công tác đào tạo 

theo tín chỉ tới tất cả cán bộ, giảng viên, nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 

CBGV tự học hỏi nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu 

 đổi mới công tác giảng dạy theo tín chỉ. Đồng thời nhà trường xây dựng lộ trình đào tạo 

tín chỉ  cho từng bộ  môn, học phần, từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết cho 

công tác này như tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường , lớp học, bảo đảm cho mỗi lớp 

học đủ thoáng rộng để có thể sử dụng hệ thống thiết bị hiện đại : loa đài, đầu vidêo, máy 

vi tính nối mạng, bàn ghế di động có thể xếp gọn để phục vụ các hoạt động phụ trợ cho 

bài giảng…Nhà trường đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tạo điều kiện thuận tiện nhất 

cho sinh viên đăng ký học theo tín chỉ  qua  hệ thống mạng  và đội ngũ cán bộ  cố vấn tận 

tình hướng dẫn sinh viên đăng ký học theo đúng nguyện vọng  và điều kiện của nhà 

trường. Trên cơ sở đăng ký của sinh viên, nhà trường sắp xếp lịch học, lớp học theo đúng 

quy định và phù hợp với từng sinh viên,  giảng viên. Theo chỉ đạo của nhà trường, thời 

gian qua, cán bộ, giảng viên các bộ môn đã tích cực triển khai các đề tài nghiên cứu khoa 

học về đổi mới phương pháp giảng dạy theo tín chỉ. Nhiều đề tài đã được nghiệm thu và 

được đánh giá tốt, có tính khả thi cao, đáp ứng kịp thời yêu cầu giảng dạy theo tín chỉ của 

nhà trường. 
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Việc chuyển đổi từ đào tạo theo niên chế sang tín chỉ tạo nhiều thuận lợi cho sinh 

viên, song lại phát sinh nhiều khó khăn, phức tạp về phía các cán bộ, giảng viên và nhà 

trường. Do đó mỗi cán bộ, giảng viên đã nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn, thử 

thách, để  thực hiện việc giảng dạy theo tín chỉ  đạt kết quả tốt. 

1.2 Mô tả bài toán nghiệp vụ 

1.2.1 Ý nghĩa của việc khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên 

 Việc khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên trước hết nhằm nâng cao chất lượng giảng 

dạy, hiệu quả công việc, hoàn thiện cá nhân người thầy và đem lại lợi ích cho 

người học. 

 Đây là một việc rất có ý nghĩa vì nó thể hiện rõ nét tinh thần dân chủ, công khai 

trong nhà trường nhằm củng cố và phát huy chất lượng giáo dục, sinh viên thẳng 

thắn trao đổi, đề bạt kiến nghị của mình sau mỗi học kỳ. 

 Việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng giảng dạy sẽ giúp nhận ra 

được thực trạng nguồn lực giảng viên, so với mục tiêu đào tạo, nhiệm vụ và trọng 

trách được xã hội giao cho. Từ đây, hiệu trưởng trường sẽ có chiến lược phát triển 

lực lượng giảng viên để đáp ứng mục tiêu nhà trường 

1.2.2 Quy trình thăm dò khảo sát 

Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, công việc khảo sát đã được trường Đại 

học Dân lập Hải Phòng thực hiện từ 3 năm nay. Sau mỗi kì học, Ban Đảm bảo chất lượng 

sẽ dựa vào số liệu do Phòng đào tạo cung cấp gồm danh sách sinh viên – Lớp môn học, 

giảng viên – Lớp môn học để lập phiếu thăm dò ý kiến sinh viên về chất lượng giảng dạy 

của giảng viên gồm: 

Bốn tiêu chí đánh giá: 

 Tiêu chí 1: Phương pháp giảng dạy và khuyến khích sự chủ động sáng tạo của sinh 

viên. 

 Tiêu chí 2: Nội dung bài giảng: chính xác, khoa học, đúng đề cương. 
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  Tiêu chí 3: Nhiệt tình và trách nhiệm (điểm danh, kiểm tra định kỳ, công bố điểm 

quá trình). 

 Tiêu chí 4: Thực hiện quy định lên lớp (đúng giờ, quản lý lớp, ghi ký sổ đầu bài). 

Dựa trên 5 mức độ đánh giá: 

 Mức độ 1: Hoàn toàn không thỏa mãn/ Không thích. 

 Mức độ 2: Chưa thỏa mãn/ Chưa thích. 

 Mức độ 3: Bình thường. 

 Mức độ 4: Thỏa mãn/ Thích. 

 Mức độ 5: Rất thỏa mãn/ Rất thích. 

Với mỗi tiêu chí sinh viên chỉ được chọn một mức duy nhất, và phiếu hợp lệ là 

phiếu  phải hoàn thành đủ cả 4 tiêu chí.  Sau khi sinh viên đánh giá xong, vào cuối mỗi kỳ 

học Ban kiểm định sẽ tổng hợp phiếu để đưa ra  kết quả thống kê gồm: 

 Thống kê chất lượng giảng dạy của giảng viên theo bộ môn theo từng năm học và 

kì học. 

 Thống kê chất lượng giảng dạy của giảng viên theo nhóm giảng viên theo từng kì 

học và năm học. 

 Thống kê sinh viên chưa đánh giá. 

 Thống kê đưa ra ý kiến của sinh viên. 

Sau khi thống kê xong sẽ trình lãnh đạo nhà trường, hiệu trưởng trường sẽ có chiến 

lược phát triển lực lượng giảng viên để đáp ứng mục tiêu nhà trường. 

1.3 Đánh giá hiện trạng hệ thống. 

 Hệ thống khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên đã được trường Đại học dân lập Hải 

Phòng đưa vào từ năm 2006 – 2007. Tuy nhiên năm 2006 – 2007 thì việc khảo sát 

vẫn theo phương pháp truyền thống, từ năm 2007 – 2008 việc khảo sát đã được tin 

học hóa thành hệ thống thông tin hỗ trợ khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên. Tuy 
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nhiên, hệ thống này đáp ứng cả hình thức đào tạo theo niên chế và một phần của 

tín chỉ, trong khi từ năm 2009 trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã hầu hết 

chuyển sang đào tạo theo tín chỉ do đó việc hệ thống đáp ứng cả hai hình thức đào 

tạo tín chỉ và niên chế  dẫn đến việc dư thừa dữ liệu, phức tạp trong lưu trữ. 

 Hệ thống chưa thể tự động thống kê kết quả khảo sát của sinh viên, mà kết quả 

khảo sát đó vẫn phải chuyển về cho Ban Đảm bảo chất lượng để thống kê bằng 

excel. 

1.4 Giải pháp đề xuất. 

Phát triển hệ thống thông tin thăm dò khảo sát ý kiến của sinh viên chuyên  sâu 

theo đào tạo tín chỉ, bỏ qua hình thức niên chế do đó việc lưu trữ và xử lý dữ liệu sẽ đơn 

giản và gọn nhẹ hơn. Xây dựng lại Cơ sở dữ liệu gọn nhẹ, phù hợp với việc đào tạo tín 

chỉ, danh sách hồ sơ dữ liệu có thể được tự động import bằng file excel vào CSDL, do đó 

việc cập nhật trở nên linh hoạt và mềm dẻo hơn. Hệ thống thông tin được xây dựng có thể 

cập nhật được các dach sách như giảng viên –Lớp môn học, Sinh viên –Lớp môn học… 

và có thể quản lý được việc thêm, sửa, xóa ở các danh sách đó. Từ các danh sách đó tạo ra 

được phiếu đánh giá cho sinh viên. Mỗi sinh viên được cấp một username và pass để 

đănng nhập và đánh giá. Để sinh viên có thể tiến hành đánh giá thì người quản trị phải mở 

một đợt khảo sát và sinh viên chỉ được phép đánh giá trong khoảng thời gian của đợt khảo 

sát đó. Sau khi sinh viên đánh giá xong, vào cuối mỗi kì học, Ban Kiểm định sẽ đăng 

nhập vào hệ thống để có yêu cầu thống kê, hệ thống sẽ tự động thống kê để đưa ra kết 

quả. 

Hệ thống đáp ứng được các yêu cầu thống kê của Ban Kiểm Định như: 

 Thống kê chất lượng giảng dạy của giảng viên theo bộ môn theo từng năm học và 

kì học. 

 Thống kê chất lượng giảng dạy của giảng viên theo nhóm giảng viên theo từng kì 

học và năm học. 

 Thống kê sinh viên chưa đánh giá. 
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 Thống kê đưa ra ý kiến của sinh viên. 

Và bổ sung thêm phần thống kê : 

 Thống kê ý kiến thăm dò về chất lượng giảng dạy của giảng viên theo từng môn 

học của từng kì học và năm học( vì một môn học có rất nhiều lớp môn học và các 

lớp môn học đó có thể do các giảng viên khác nhau dạy ) 

 Thống kê chất lượng giảng dạy của từng giảng viên qua các năm học khác nhau 
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CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ  THỐNG 

2.1 Mô hình nghiệp vụ 

2.1.1 Biểu đồ ngữ cảnh 
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2.1.2 Sơ đồ phân rã chức năng 

 

1.Lập phiếu 

THĂM DÒ ĐÁNH GIÁ GIẢNG DẠY 

1.1 Tiếp nhận 

danh sách hồ sơ 

1.2 Lập phiếu 

đánh giá 

1.3 Đánh giá 

giảng dạy 

2. Xử lý 

2.1 Kiểm tra 

phiếu đánh giá 

2.3. Xử lý 

phiếu đánh giá 

2.2. Phân loại 

phiếu đánh giá 

3.Thống kê báo 

cáo 

3.1Thống kê theo 

nhóm giảng viên 

3.2 Thống kê 

theo Bộ Môn 

3.3 Thống kê 

theo từng giảng 

viên 
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2.1.3 Mô tả chi tiết các chức năng 

2.1.3.1 Chức năng “1.0 Lập phiếu ” 

 

 

 Tiếp nhận danh sách hồ sơ:  Để Lập phiếu đánh giá, Ban Đảm bào chất lượng sẽ 

tiến hành tiếp nhận danh sách hồ sơ như danh sách giảng viên – Lớp môn học, Sinh 

viên – Lớp môn học. 

 Lập phiếu đánh giá : Sau khi Ban Đảm bảo chất lượng tiếp nhận được các danh 

sách hồ sơ, sẽ tiến hành lập phiếu đánh giá. 

 Đánh giá giảng dạy: Sau khi Lập phiếu đánh giá xong, Ban Đảm bảo chất lượng sẽ 

chuyển Phiếu đánh giá cho sinh viên để sinh viên tiến hành thăm dò. 

1. Lập 

phiếu 

1.1 Tiếp nhận 

danh sách hồ sơ 

1.2 Lập phiếu 

đánh giá 

1.3 Đánh giá 

giảng dạy 
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2.1.3.2 Chức năng “2.0 Khảo sát ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kiểm tra phiếu đánh giá và phân loại phiếu đánh giá: Sau khi sinh viên thăm dò 

xong, Ban Đảm bảo chất lượng sẽ tiến hành thu phiếu đánh giá để Kiểm tra các 

phiếu đánh giá và phân loại các phiếu hợp lệ và không hợp lệ. Những phiếu đánh 

giá hợp lệ sẽ được đưa vào để làm báo cáo kết quả thống kê. 

2. Xử lý 

2.1 Kiểm tra 

phiếu đánh giá 

2.3. Xử lý 

phiếu đánh giá 

2.2. Phân loại 

phiếu đánh giá 
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2.1.3.3 Chức năng “3.0 Thống kê ” 

 

  Khi Ban kiểm định đăng nhập vào hệ thống và có yêu cầu thống kê, hệ thống sẽ 

tự động đưa ra các kết quả khảo sát. 

  

3.0 Thống kê báo cáo 

3.1 Thống kê theo 

nhóm giảng viên 

3.2 Thống kê theo bộ 

môn 

3.3 Thống kê theo từng 

giảng viên 
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2.1.4 Danh sách hồ sơ tài liệu sử dụng  

Ký hiệu Hồ sơ dữ liệu 

D1 Danh sách sinh viên- Lớp môn học 

D2 Danh sách giảng viên – Lớp môn học 

D3 Phiếu đánh giá 

D4 Kết quả đánh giá 

D5 Báo cáo 

 

2.1.5 Ma trận thực thể chức năng. 

Các thực thể dữ liệu 
D1. Danh sách sinh viên-  Lớp môn học  
D2. Danh sách giảng viên – Lớp môn học   
D3. Phiếu đánh giá    
D4. Kết quả đánh giá     
D5. Báo cáo      

Các chức năng nghiệp vụ D1 D2 D3 D4 D5 
1. Lập phiếu R R U   
2. Xử lý   R C  
3. Báo cáo    R C  

 



1 

2.2  Sơ đồ luồng dữ liệu 

2.2.1 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 

 

 

SINH 

VIÊN 

BỘ 

MÔN 

BAN 

LÃNH 

ĐẠO 

1.0 

LẬP 

PHIẾU 

2.0 

XỬ LÝ 

Yêu cầu đánh giá 

Gửi phiếu đánh giá 

D1 Danh sách sinh viên-lớp Mh 

D2    Danh sách giảng viên-lớp Mh 
D3   Phiếu đánh giá 

D4   Kết quả đánh giá 

3.0 

BÁO 

CÁO 

  
 Y

êu
 c

ầu
 b

áo
 c

áo
 

  
 B

áo
 c

áo
 

  
 Y

êu
 c

ầu
 b

áo
 c

áo
 

  
 B

áo
 c

áo
 

D5   Báo cáo 

Kết quả đánh giá 

Xử lý thành công 
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2.2.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1. 

2.2.2.1 Biểu đồ của tiến trình  “1.0 Lập phiếu “ 

c

 

1.1 

Tiếp nhận 

danh sách hồ 

sơ 

PHÒNG 

ĐÀO TẠO 

1.2 

Lập phiếu 

đánh giá 

D1     Danh sách sinh viên- Lớp MH 

Gửi danh sách hồ sơ 

D2        Danh sách giảng viên- Lớp MH 

1.3 

Đánh giá 

D3   Phiếu đánh giá 

Thông tin đánh giá 
SINH VIÊN 
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2.2.2.2 Biểu đồ của tiến trình “ 2.0 Xử lý “ 

 

SINH VIÊN 

2.1 

KIỂM TRA 

2.2 

PHÂN 

LOẠI 

2.3 

XỬ LÝ 

Phiếu đánh giá hợp lệ 

D4    Kết quả đánh giá 

Phiếu đã phân loại 

Thông tin kiểm tra 

D3   Phiếu đánh giá 
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2.2.2.3 Biểu đồ của tiến trình  “ 3.0 Báo cáo thống kê “ 

 

3.1 

BÁO CÁO 

THEO 

NHÓM GV 

3.2 

 BÁO CÁO 

THEO BỘ 

MÔN 

BỘ MÔN 
BAN LÃNH 

ĐẠO 

3.2 

 BÁO CÁO 

TỪNG 

GIẢNG VIÊN 

D4 Kết quả đánh giá 

Yêu cầu báo cáo 

Báo cáo theo nhóm GV 

Yêu cầu báo cáo 

Yêu cầu báo cáo 

Yêu cầu báo cáo 

Báo cáo theo nhóm GV 

Báo cáo theo bộ môn 
Báo cáo theo bộ môn 

Yêu cầu báo cáo 
Yêu cầu báo cáo 

Báo cáo theo từng giảng viên 

Báo cáo theo từng giảng viên 

D4 Kết quả đánh giá 

D4 Kết quả đánh giá 

D5 Báo cáo 

D5 Báo cáo 

D5 Báo cáo 
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2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu 

2.3.1 Xây dựng mô hình ER 

2.3.1.1 Các kiểu thực thể và thuộc tính 

1. Sinh viên : Mã SV, Tên SV, Mật khẩu. 

2. Giảng viên : Mã GV, Tên GV. 

3. Nhóm GV: Mã NGV, Tên NGV. 

4. Bộ môn : Mã BM, Tên BM. 

5. Môn học : Mã MH, Tên MH, Số tín chỉ, năm học, kỳ học. 

6. Lớp MH : Mã LớpMH, Tên LớpMH. 

7. Lớp SH: Mã Lớp SH, Tên Lớp SH, Khóa học. 

8. Ngành : Mã ngành, Tên ngành. 
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2.3.1.2 Mô hình ER 

Mã SV 

Khoá học 

 Tên NGV

  

Mã NGV  

Họ Tên GV

  

Tên MH  

MÔN HỌC 

LỚP SH 

SINH VIÊN 

 HọTên SV

  

Thuộc 

Tên lớp SH 

Mã lớp Sh

  

Lập 

LỚP MÔN 

HỌC 

Mật khẩu

  

Học 

Năm học

  

Kì học  
Mã lớp Mh

  

Tên Lớp MH

  

NGÀNH 

NHÓM GV 

GIẢNG VIÊN 

BỘ MÔN 
Tên BM  

Tên ngành

  
Mã ngành

  

Mã GV 

Thuộc 

Thuộc 

Dạy 

Đánh giá 

TC1

  

TC4

  

Nhận xét  
TC3

  

TC2

  

Thuộc 

1 

n 

n m 

1 

n 

1 

n 

1 

n 

1 

n 

1 n 

n 
m 

m 

Số tín chỉ Mã MH 
MaBM 

Số SV tối đa

  

Số SV tối thiểu
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2.3.2 Thiết kế  mô hình dữ liệu logic  

2.3.2.1 Chuẩn hóa các quan hệ. 

1. Sinh viên : Mã SV, Tên SV, Mật khẩu, Mã  LớpSH. 

2. Môn học : Mã MH, Tên MH, Số tín chỉ. 

3. Bộ môn : Mã BM, Tên BM. 

4. Lớp – môn học : Mã Lớp MH, Tên Lớp MH, Mã GV, Mã MH, Năm học, Kỳ 

học, Số SV tối thiểu, Số SV tối đa. 

5. Giảng viên : Mã GV, Tên GV, Mã Bm, Mã NGV. 

6. Lớp SH : Mã Lớp SH, Tên Lớp SH, Khóa, Mã ngành 

7. Ngành : Mã ngành, Tên Ngành. 

8. Nhóm GV: Mã NGV, Tên NGV. 

9. Học : Mã SV, Mã Lớp MH. 

10. Đánh giá : Mã SV, Mã GV, Mã Lớp MH, TC1, TC2, TC3, TC4, Nhận xét. 
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2.3.2.2 Mô hình quan hệ. 
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2.3.3 Thiết kế mô hình dữ liệu logic 

1. Bảng sinh viên 

 

 

 

 

 

 

2. Bảng Môn học 

Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá 

MaMonHoc NvarChar 9 Khóa chính 

TenMonHoc NvarChar 50  

 

3. Bảng Bộ môn 

Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá 

MaBoMon Int 4 Khóa chính 

TenBoMon NvarChar 50  

 

4. Bảng Lớp môn học 

Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá 

MaLopMonHoc Int 4 Khóa chính 

TenLopMonHoc NvarChar 50  

MaGiangVien Int 4 Khóa ngoại 

MaMonHoc Int 4 Khóa ngoại 

 

 

Namhoc Int 4  

Kyhoc Int 4  

Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá 

MaSinhVien NvarChar 10 Khóa chính 

TenSinhVien NvarChar 40  

MaLopSinhHoat Int 4 Khóa ngoại 

MatKhau NvarChar 50  
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5. Bảng Giảng viên 

Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá 

MaGiangVien Int 4 Khóa chính 

TenGiangVien NvarChar 50  

MaBoMon Int 4 Khóa ngoại 

MaNhomGiangVien Int 4 Khóa ngoại 

 

6. Bảng Lớp Sinh Hoạt 

Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá 

MaLopSinhHoat Int 4 Khóa chính 

TenLopSinhHoat NvarChar 50  

KhoaHoc Int 4  

MaNganh Int 4 Khóa ngoại 

7. Bảng Ngành 

Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá 

MaNganh Int 4 Khóa chính 

TenNganh NvarChar 50  

 

8. Bảng Nhóm Giảng viên 

Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá 

MaNhomGiangVien Int 4 Khóa chính 

TenNhomGiangVien NvarChar 50  

9. Bảng học 

Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá 

MaSinhVien Int 4 Khóa chính 

MaLopMonHoc Int 4 Khóa chính 
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10. Bảng đánh giá 

Tên trường Kiểu dữ liệu Kích cỡ Khoá 

MaSinhVien Nvarchar 50 Khóa chính 

MaLopMonHoc Int 4 Khóa chính 

MaGiangVien Int 4 Khóa chính 

TC1 TinyInt 1  

TC2 TinyInt 1  

TC3 TinyInt 1  

TC4 TinyInt 1  

NhanXet NvarChar 50  
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CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG  

3.1 Lựa chọn công cụ phát triển 

Hệ thống được viết trên nền Web sử dụng công cụ NET Frame Work trong môi 

trường Visual Studio. Net. 

3.1.1 Giới thiệu tổng quan về công nghệ. NET 

3.1.1.1 Sự ra đời của .NET 

Trước đây và cả ngày nay, trong lĩnh vực phát triển phần mềm có rất nhiều (hàng 

ngàn thậm chí hàng vạn) ngôn ngữ lâp trình được sử dụng để phát triển phần mềm (như 

Delphi, Ada, Cobol, Fortran, Basic, LISP, Prolog, Foxpro, Java, Pascal, C/C++, Visual 

Basic, VC++, C#...). Mỗi ngôn ngữ đều có những ưu và nhược điểm riêng, chẳng hạn 

Fortran là lựa chọn số một cho các tính toán khoa học; Prolog là lựa chọn rất tốt để phát 

triển các phần mềm thông minh (AI, Expert Systems…); Java có lợi thế phát triển các ứng 

dụng mạng, ứng dụng Mobile và độc lập hệ điều hành (Write One – Run Everywhere); 

Visual Basic tỏ ra dễ học và dễ phát triển các ứng dụng Winform; C# vượt trội bởi sự kết 

hợp giữa sức mạnh của C++ và sự dễ dàng của Visual Basic… 

Những ưu điểm có tính đặc thù của từng ngôn ngữ là điều đã được khẳng định. 

Tuy nhiên, điều mà ai cũng thấy rõ là rất khó để có thể tận dụng được sức mạnh của tất cả 

các ngôn ngữ lập trình trong một dự án phần mềm, chẳng hạn không thể hoặc rất khó 

khăn để viết một ứng dụng có sử dụng đồng thời cả ngôn ngữ Visual Basic và Java  hay 

Foxpro với Delphi v.v… Nói cách khác, việc “liên thông” giữa các ngôn ngữ là gần như 

không thể. 

Cũng do sự khác biệt giữa các ngôn ngữ lập trình mà việc tiếp cận hay chuyển đổi 

sang ngôn ngữ lập trình mới sẽ tốn rất nhiều thời gian (Tuy rằng về tư tưởng và nguyên lý 

có tương tự nhau). Vì vậy, khi các dự án sử dụng ngôn ngữ lập trình khác nhau thì chi phí 

cho chuyển đổi,  học hỏi sẽ là rất lớn, gây lãng phí thời gian không cần thiết và chất lượng 

phần mềm chắc chắn không cao.  
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Ngoài ra, cùng với sự phát triển như vũ bão của Internet thì mô hình phát triển ứng 

dụng cũng rất khác xưa. Các ứng dụng ngày nay không chỉ chạy riêng lẻ (stand-alone) 

trên máy tính PC mà còn có thể chạy trên môi trường mạng, cung cấp hay truy cập các 

dịch vụ từ xa (ứng dụng phân tán). Vai trò của phần mềm đã dần chuyển từ chỗ cung cấp 

các chức năng (Funtional) cụ thể sang cung cấp các dịch vụ (Services). 

Từ những hạn chế trong quá trình phát triển phần mềm như đã nêu, đòi hỏi phải có 

một cách tiếp cận sao cho tối ưu nhất, vừa đảm bảo tốn ít chi phí chuyển đổi vừa đảm bảo 

nhiều người có thể tham gia cùng một dự án mà không nhất thiết phải viết trên cùng một 

ngôn ngữ lập trình, đồng thời ứng dụng phải hoạt động tốt trong môi trường mạng 

Internet. Đó chính là lý do để Microsoft cho ra công nghệ phát triển phần mềm mới .NET!  

Microsoft .NET là một nền tảng (Platform) phát triển ứng dụng mới và hoàn chỉnh 

nhất từ trước tới nay. Sự ra đời của Microsoft.NET có tính cách mạng, nó đem đến cho 

các nhà lập trình một phong cách phát triển phần mềm đột phá, khắc phục hầu hết các hạn 

chế trước đây của các ngôn ngữ lập trình. Việc sử dụng .NET không chỉ giúp phát triển 

các ứng dụng đơn lẻ mà còn có thể phát triển các ứng dụng phân tán ở qui mô rất lớn; 

.NET làm giảm thiểu thời gian phát triển ứng dụng, nâng cao rõ rệt chất lượng sản phẩm 

phần mềm. 

Phiên bản .NET đầu tiên (v 1.0) được Microsoft đưa ra thị trường vào năm 2001. 

3.1.1.2 NET Framework là gì. 

Thông thường, mỗi ngôn ngữ lập trình đều có một tập các thư viện riêng, chẳng 

hạn: VC++ thì có thư viện chính là msvcrt.dll; Visual Basic thì có msvbvm60.dll …Các 

thư viện này chứa các hàm, thủ tục cơ bản của mỗi ngôn ngữ (ví dụ hàm, thủ tục xử lý 

xâu, xử lý toán học,…). Tất cả những thứ này có ý nghĩa logic giống nhau nhưng về cách 

sử dụng hay cú pháp thì hầu như là khác nhau. Điều này khiến cho một lập trình viên C++ 

không thể áp dụng những kiến thức họ biết sang VB hoặc ngược lại. Hơn nữa, việc phát 

triển bộ thư viện riêng cho mỗi ngôn ngữ như vậy là quá dư thừa.  
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Ý tưởng của Microsoft đó là KHÔNG xây dựng một tập thư viện riêng biệt cho 

từng ngôn ngữ lập trình mà sẽ xây dựng một bộ thư viện dùng CHUNG. Tập thư viện 

dùng chung này hình thành nên một bộ khung (Framework) để các lập trình viên viết ứng 

dụng trên bộ khung sẵn có đó. Bộ Khung này thực chất là một tập các thư viện được xây 

dựng sẵn, đáp ứng mọi nhu cầu phát triển các ứng dụng Desktop, Network, Mobile, 

web… 

Các thành phần và chức năng chính trong .NET Framework 

 

 

 
Kiến trúc của .NET Framework 

 

 Common Language Runtime (Trình thực thi ngôn ngữ chung): Sau khi ứng dụng 

được biên dịch ra file “Exe” (exe này khác với file exe thông thường. Nội dung 

của file exe này tuân theo một chuẩn/ngôn ngữ chung, dù là viết bằng C# hay 

VB.NET. Ngôn ngữ này gọi là ngôn ngữ chung), tiếp theo để file exe trung gian 

này có thể chạy được trên máy hiện hành thì cần phải được biên dịch ra mã máy 

tương ứng. Việc biên dịch và chạy được là nhờ Chương trình thực thi ngôn ngữ 

chung – CLR (Common Language Runtime). CLR sẽ thông dịch các lời gọi từ 

chương trình cho Windows thi hành, đảm bảo ứng dụng không chiếm dụng và sử 

dụng tràn lan tài nguyên của hệ thống. Nó cũng không cho phép các lệnh "nguy 
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hiểm" được thi hành. Các chức năng này được thực thi bởi các thành phần bên 

trong  CLR  như  Class  loader,  Just  In  Time  compiler,  Garbage  collector, 

Exception handler, COM marshaller, Security engine,… 

Trong  các  phiên  bản  hệ  điều  hành  Windows  mới  như  XP.NET  và  

Windows 2003, CLR được gắn kèm với hệ điều hành. Điều này đảm bảo ứng 

dụng viết ra trên máy tính của chúng ta sẽ chạy trên máy tính khác mà không cần cài đặt, 

các bước thực hiện chỉ đơn giản là một lệnh xcopy của DOS 

 Base Class Library: Là tập các thư viện chứa các lớp cơ bản để sử dụng trong tất cả 

các ngôn ngữ .NET. Ví dụ các lớp xử lý xâu, xử lý toán học… 

 ADO.NET: Là tập các thư viện chuyên dành cho thao tác với Cơ sở dữ liệu. 

ADO.NET thay thế ADO để trong việc thao tác với các dữ liệu thông thường. 

Các lớp đối tượng XML được cung cấp để bạn xử lý các dữ liệu theo định dạng 

mới: XML. Các ví dụ cho bộ thư viện này là SqlDataAdapter, SqlCommand, DataSet, 

XMLReader, XMLWriter,… 

 ASP.NET: Các thư viện dành cho phát triển các ứng dụng Web (webform). Sự xuất 

hiện của ASP.NET làm cân xứng giữa quá trình xây dựng ứng dụng trên Windows và 

Web. ASP.NET cung cấp một bộ các Server Control để lập trình viên bắt sự kiện và 

xử lý dữ liệu của ứng dụng như đang làm việc với ứng dụng Windows. Nó cũng cho 

phép chúng ta chuyển một ứng dụng trước đây viết chỉ để chạy trên Windows thành 

một ứng dụng Web khá dễ dàng. Ví dụ cho các lớp trong thư viện này là WebControl, 

HTMLControl, … 

 Windows Forms: Các thư viện dành cho phát triển các ứng dụng Windows (winform). 

Việc xây dựng ứng dụng loại này vẫn được hỗ trợ tốt từ trước tới nay bởi các công cụ 

và ngôn ngữ lập trình của Microsoft. Giờ đây, ứng dụng chỉ chạy trên Windows sẽ có 

thể làm việc vớiứng dụng Web dựa vào Web service. Ví dụ về các lớp trong thư viện 

này là: Form, UserControl 
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 Common Language Specification: Phần này có nhiệm vụ đặc tả ngôn ngữ chung để 

các chương trình viết trên các ngôn ngữ lập trình khác nhau phải tuân theo. Nói cách 

khác, biên dịch các chương trình viết trên các ngôn ngữ lập trình khác nhau về một 

ngôn ngữ thống nhất chung (Common Language). 

 Các ngôn ngữ lập trình. 

3.1.1.3 Một số ƣu điểm chính của .NET framework 

 Tất cả các ngôn ngữ đều thừa hưởng một thư viện thống nhất. Khi sửa chữa hay 

nâng cấp thư viện này thì chỉ phải thực hiện một lần. 

 Phong cách phát triển ứng dụng nhất quán và  tương tự nhau giữa các ngôn ngữ lập 

trình. Có thể chuyển đổi sang ngôn ngữ lập trình .NET khác nhau một cách dễ 

dàng.  

 Viết các ứng dụng webform không khác nhiều so với ứng dụng winform. 

 Cung cấp một tập thư viện truy xuất CSDL thống nhất (ADO.NET) cho mọi ngôn 

ngữ .NET. 

 Hỗ trợ cơ chế “Write one – Run everywhere” (Viết một lần chạy mọi nơi). Một 

ứng dụng viết bằng .NET có thể chạy trên bất cứ hệ điều hành nào mà không cần 

phải sửa lại code, miễn là máy đó có cài .NET framework. 

 Cung cấp hệ thống kiểu chung (Common Type), do vậy đảm bảo tính thống nhất 

về kiểu dữ liệu giữa các ngôn ngữ lập trình. 

 Cho phép sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình trong cùng một dự án. 

 Kết thừa và sử dụng chéo giữa các ngôn ngữ lập trình dễ dàng như trên cùng một 

ngôn ngữ (Có thể viết một class trên C#, sau đó kế thừa trong VB.NET và ngược 

lại). 

Việc triển khai (Deploy) các ứng dụng dễ dàng. Chỉ cần Copy-and-run (copy là chạy) 
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3.1.2 Giới thiệu ASP.Net 

ASP.NET là công nghệ phát triển các ứng dụng trên nền web, thế hệ kế tiếp của 

ASP (Active Server Page – Trang web được xử lý bên phía máy chủ). ASP.NET là một 

thành phần nội tại (có sẵn) của .NET Framework. Vì vậy nó tận dụng được sức mạnh của 

.NET Framework. ASP.NET có một số ưu điểm chính: 

 Có thể sử dụng để phát triển các ứng dụng web đủ mọi kích cỡ, từ ứng dụng nhỏ 

nhất cho đến ứng dụng toàn doanh nghiệp (Enterprise). 

 Ứng dụng viết bằng ASP.NET dễ dàng tương thích với nhiều loại trình duyệt khác 

nhau. Nhà phát triển không cần phải quan tâm nhiều đến trình duyệt nào được sử 

dụng để duyệt website, điều này sẽ được framework tự render ra mã tương ứng. 

 Khi sử dụng bộ IDE của Visual Studio, cách thức lập trình sẽ giống hệt như lập 

trình winform. 

 Truy xuất dữ liệu bằng công nghệ ADO.NET có sẵn của .NET Framework. 

 Chạy ứng dụng cực nhanh bởi cơ chế biên dịch và Cached. 

 Có thể tăng tốc ứng dụng bằng cách Cache các điều khiển, các trang. 

 Bảo mật vượt trội. 

 Tốn ít dòng lệnh hơn so với ASP/PHP/Perl khi thực hiện cùng một công việc. 

 Dễ dàng bảo trì và dễ đọc hơn bởi Code và Giao diện được tách biệt. Điều này 

cũng giúp cho tính chuyên biệt hóa cao hơn. (Một người chỉ lo code phần xử lý 

nghiệp vụ, người khác thì chỉ lo code phần giao diện v.v…).  

 ASP sử dụng ngôn ngữ lập trình VB.NET hoặc C# hoặc cả hai để phát triển ứng 

dụng. 

3.1.3 ASP.Net và Webform 

3.1.3.1 Mô hình lập trình phía máy chủ 

Trong thế giới web, tất cả các giao tiếp giữa Client (trình duyệt) và Server (web 

server) đều được thực hiện theo cơ chế “Request and Response”. Tức là, trước tiên phía 

máy khách cần phải “requesst” (gửi yêu cầu) tới Server, sau đó phía server sẽ “response” 

(hồi đáp) lại yêu cầu. 
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Mô hình lập trình phía chủ sẽ xử lý “request trang web “ từ máy khách  theo cơ chế 

như sau : 

Khi máy khách yêu cầu một trang – ví dụ trang xyz. – thì máy chủ sẽ đọc toàn bộ 

nội dung của trang đó và xử lý tại Server (trước khi gửi về cho client) để đƣợc kết quả, 

tiếp theo lấy kết quả xử lý được gửi về cho phía máy khách. Kết quả trả về cho máy khách 

có thể chứa các phần tử HTML, các câu lệnh JavaScript, các định nghĩa kiểu CSS….và 

tiếp tục được phía client (trình duyệt) xử lý. 
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3.1.3.2 Cơ chế xử lý file asp.net phía máy chủ 

 

Đối với các trang ASP.NET, thì cơ chế xử lý giống như đã mô tả ở trên, tức là theo 

mô hình xử lý bên phía server. Nhưng có bổ sung thêm tính năng Compile and Cache 

 

Giải thích cơ chế xử lý ở trên: 

 Bước 0: Người lập trình phải tạo các trang ASPX (giả sử tên trang đó là abc.aspx) 

và đặt nó vào trong thư mục web của web server (có tên là www.server.com). Trên 

thanh địa chỉ của trình duyệt, người dùng nhập trang www.server.com/abc.aspx.  

 Bước 2: Trình duyệt gửi yêu cầu tới server với nội dung: ”Làm ơn gửi cho tôi 

trang abc.aspx thì tốt !”. 

 Bước 3: web server sẽ biên dịch code của trang aspx (bao gồm cả các mã code 

vb.net/ c# - gọi là code behind hay code file) thành class. 

 Bước 4: Lớp sau khi được biên dịch sẽ thực thi. 

http://www.server.com/
http://www.server.com/abc.aspx
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 Bước 5: trả kết quả về cho trình duyệt 

Riêng với ASP.NET thì việc biên dịch sẽ được thực hiện “thông minh hơn”, 

 

 

 

3.1.3.3 Webform trong  ASP.Net  

Để xây dựng ứng dụng web, ASP.NET cung cấp sẵn cho các nhà lập trình rất 

nhiều lớp ngay khi cài đặt .NET framework. Trong số này có một lớp đặc biệt quan trọng 
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là Page. Mỗi lớp Page sẽ trình bày một trang tài liệu – tương ứng với một window – và 

được gọi là một web form. 

Web form là một công nghệ cho phép xây dựng các trang web trong đó có thể lập 

trình được. Các trang này gọi là ASP.NET web form pages hay ngắn gọn là web form. 

Các trang web xây dựng bằng ASP.NET sẽ không phụ thuộc vào trình duyệt (tức 

là trình duyệt nào cũng cho kết quả như nhau và hiển thị giống nhau).  

Một số ƣu điểm của web forms: 

 Web forms có thể được thiết kế và lập trình thông qua các công cụ phát triển ứng 

dụng nhanh (RAD). 

 Web form hỗ trợ một tập các điều khiển (controls) có thể mở rộng. 

 Bất kỳ một ngôn ngữ .NET nào cũng có thể được dùng để lập trình với web forms. 

 Asp sử dụng trình thực thi ngôn ngữ chung (CLR) của .NET framework do đó thừa 

hưởng mọi ưu thế của .NET Framework. Ví dụ : Khả năng thừa kế. 
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3.1.4 Cấu trúc trang ASP.Net 

 

Một trang ASP.NET bao gồm cả phần giao diện người dùng và phần xử lý logic 

bên trong. Giao diện người dùng chịu trách nhiệm hiển thị các thông tin và tiếp nhận dữ 

liệu từ người dùng, trong khi đó phần xử lý (lập trình) đảm nhiệm việc điều khiển sự 

tương tác của người dùng với trang web. Phần giao diện người dùng bao gồm một file 

chứa ngôn ngữ đánh dấu – như HTML hoặc XML và server controls chẳng hạn. File này 

được gọi là một Trang (Page) và có đuôi mở rộng là aspx. 

Phần đáp ứng các tương tác của người dùng với trang web được thực hiện bởi một 

ngôn  ngữ lập trình chẳng hạn như Visual Basic.NET và C#. Chúng ta có thể thực hiện 

việc viết code bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào được hỗ trợ bởi CLR ở ngay trong 

trang ASPX hoặc tách ra một file riêng. File tách riêng này được gọi là file Code 

Behind hay mới đây gọi là Code file. Đuôi mở rộng của Code file là .VB (Nếu dùng ngôn 

ngữ Visual Basic) hoặc .CS (nếu dùng ngôn ngữ C#).  

Đặt trên cùng 1 file 

 

Phù hợp khi nội dung xử lý là ít 

Áp dụng cho các trang đơn giản. 

Không phải lưu ra nhiều file, mang đi lại dễ. 
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Đặt trên 2 file riêng biệt. 

 

Có khả năng dùng lại 

Sẽ dễ bảo trì 

Chuyên biệt hóa trong nhóm lập trình. 

Phù hợp cho dự án lớn 
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3.2 Công cụ quản trị cơ sở dữ liệu 

3.2.1 Công nghệ truy cập dữ liệu ADO.NET 

ADO.NET là một tập các lớp nằm trong bộ thư viện lớp cơ sở của .NET 

Framework, cho phép các ứng dụng windows (như C#, VB.NET) hay ứng dụng web (như 

ASP.NET) thao tác dễ dàng với các nguồn dữ liệu. 

Mục tiêu chính của ADO.NET là: 

 Cung cấp các lớp để thao tác CSDL trong cả hai môi trường là phi kết nối 

(Disconected data) và kết nối (Connected data). 

 Tích hợp chặt chẽ với XML (Extensible Markup Language) 

 Tương tác với nhiều nguồn dữ liệu thông qua mô tả dữ liệu chung. 

 Tối ưu truy cập nguồn dữ liệu (OLE DB & SQL server). 

 Làm việc trên môi trường Internet (môi trường phi kết nối – Disconnected 

eviroment). 

Các lớp của ADO.NET được đặt trong Namespace là System.Data/ 

System.Data.oledb 

 ADO.NET bao gồm 2 Provider (2 bộ thư viện) (thường dùng) để thao tác với các CSDL 

là: OLE DB Provider (nằm trong System.Data.OLEDB) dùng để truy xuất đến bất kỳ 

CSDL nào có hỗ trợ OLEDB; SQL Provider (nằm trong System.Data.SQLClient) 

chuyên dùng để truy xuất đến CSDL SQL Server (Không qua OLE DB nên nhanh hơn). 

Vị trí của ADO.NET trong kiến trúc của .NET Framework: 
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Từ kiến trúc ta thấy rằng: ADO.NET là một thành phần nội tại () của .NET 

framework, do vậy nó có thể được sử dụng trong tất cả các ngôn ngữ hỗ trợ .NET như C#, 

VB.NET… mà không có sự khác biệt nào (Tức là các chức năng cũng như cách sử dụng 

hoàn toàn giống nhau) 

3.2.2 SQL Server 2000 

 SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database 

Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa 

Client computer và SQL Server computer. 

 SQL Server 2000 được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn 

(Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc 

cho hàng ngàn user. 

 SQL Server 2000 có thể kết hợp "ăn ý" với các server khác như Microsoft Internet 

Information Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server.... 

 SQL Server là một trong những phầm mềm tiện lợi và hiệu quả trong việc ứng 

dụng phát triển cơ sở dữ liệu lớn, phân tán thích hợp cho các cơ quan, tổ chức. 
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 MS SQL Server hỗ trợ tốt trong quản lý xử lý đồng nhất, bảo mật dữ liệu theo mô 

hình Client – Server trên mạng. 

 SQL Server lưu trữ cơ sở dữ liệu trên các thiết bị khác nhau, mỗi thiết bị có thể 

nằm trong đĩa cứng, mềm, băng từ,có thể nằm trong nhiều đĩa. 
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3.3 Kết quả đạt đƣợc 

3.3.1 Giao diện chƣơng trình. 

3.3.1.1 Giao diện trang sinh viên 
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3.3.1.2 Giao diện trang quản lý 
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3.3.2 Giao diện khảo sát 
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3.3.3 Kết quả thống kê. 

3.3.3.1 Thống kê sinh viên chƣa đánh giá 
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3.3.3.2 Thống kê chất lƣợng giảng dạy của giảng viên theo bộ môn 
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3.3.3.3 Thống kê chất lƣợng giảng dạy của giảng viên theo nhóm giảng viên 
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3.3.3.4 Thống kê chất lƣợng giảng dạy của giảng viên theo môn học 
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3.3.3.5 Thống kê chất lƣợng giảng dạy của giảng viên qua từng lớp môn học 
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3.3.3.6 Thống kê chất lƣợng giảng dạy của từng giảng viên qua các kì học và năm 

học 
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3.3.3.7 Thống kê đƣa ra ý kiến sinh viên. 
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KẾT LUẬN 

Để  hoàn thành đề tài tốt nghiệp, em đã tìm hiểu và khảo sát tình hình đào tạo tín chỉ 

tại trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng và quy trình khảo sát thăm dò ý kiến sinh viên tại 

ban Kiểm định và thu được một số kết quả sau: 

   Hệ thống đã tự động cập nhật được các danh sách hồ sơ dữ liệu mà phòng đào tạo 

cung cấp vào cơ sở dữ liệu (import được file excel mà nhà trường cung cấp vào cơ sở dữ 

liệu), do đó việc cập nhật sẽ dễ dàng và linh hoạt hơn. 

 Xây dựng lại CSDL mới gọn nhẹ và phù hợp với hình thức đào tạo theo tín chỉ. Từ 

đó xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ cho phép sinh viên thăm dò khảo sát chất lượng 

giảng viên tại bất kì thời điểm nào trong đợt khảo sát. 

   Dựa vào bảng đánh giá, Hệ thống  tự động thống kê chất lượng giảng dạy của 

giảng viên theo bộ môn, nhóm giảng viên theo từng năm học và kỳ học, thống kê đưa ra ý 

kiến của sinh viên về giảng viên, thống kê chất lượng giảng dạy của từng giảng viên qua 

từng năm học và kỳ học và export được ra file excel. 

 Tuy nhiên do thời gian có hạn và trình độ bản than còn hạn hẹp nên em rất mong 

được sự góp ý, giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn để 

chương trình hoàn thiện hơn. 
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